I. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

1/ SÁCH TIẾNG VIỆT
1. 50 năm xây dựng và phát triển công tác thông tin - thư viện: Kỷ yếu hội thảo/ Trung tâm Thông tin - Thư viện .   - H., 2011 . - 62 tr.
Tóm tắt: Tài liệu tập hợp các bài viết tại hội thảo "50 năm xây dựng và phát triển công tác thông tin - thư viện" của Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Các bài viết tổng kết lại quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm, những thành tựu cũng như định hướng phát triển công tác thông tin – thư viện tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. 
Từ khóa: Trung tâm Thông tin - Thư viện; 50 năm 
VL1933-34 

2. Atlas Thăng Long - Hà Nội/ Trương Quang Hải (tổng chủ biên) .  - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 180 tr; 30 cm
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách thể hiện những đặc điểm chung về Thăng Long - Hà Nội, lịch sử - hành chính thành phố Hà Nội qua các thời kỳ khác nhau; các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên; dân cư, lao động, tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Thủ đô. Đồng thời, cuốn sách cũng giới thiệu một vài phương án quy hoạch của thành phố đã được Nhà nước phê duyệt. 
Từ khóa: Atlas; Sách song ngữ; Thăng Long; Hà Nội 
VL1915 

3. Báo cáo chuyên đề: Thái độ của thanh thiếu niên Việt Nam về một số vấn đề xã hội/ Điều tra Quốc gia về Vị thành niên & thanh niên Việt Nam (lần thứ 2).   - H., 2010 . - 48 tr.
Tóm tắt: Báo cáo đưa ra số liệu điều tra thanh thiếu niên Việt Nam về thái độ trước các vấn đề xã hội, phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới định hướng giá trị của thanh niên và ảnh hưởng của mỗi yếu tố trong mối quan hệ với yếu tố khác. 
Từ khóa: Điều tra Quốc gia; Vị thành niên; Thanh niên; Vấn đề xã hội; Báo cáo chuyên đề; Định hướng giá trị; Việt Nam 
VL1896-97 

4. Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể Thăng Long - Hà Nội/ Võ Quang Trọng  (chủ biên) .   - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 296 tr.; 24 cm
Tóm tắt: Tài liệu làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn kinh nghiệm bảo tồn, phát huy giá trị của di sản văn hóa vật thể Thăng Long - Hà Nội, giá trị của các di sản văn hóa vật thể này từ góc tiếp cận di sản văn hoá. Những nguy cơ, thách thức của công cuộc bảo tồn di sản văn hoá trong bối cảnh đô thị hoá ở thủ đô; vai trò của chủ thể văn hoá trong công cuộc bảo tồn di sản văn hoá Thăng Long - Hà Nội. - Đề xuất các giải pháp bảo tồn phát huy giá trị của các di sản văn hóa vật thể tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội. 
Từ khóa: Văn hóa; Di sản văn hóa; Văn hóa phi vật thể; Thăng Long; Hà Nội 
VL1911
5. Di văn thời Tây Sơn trên đất Thăng Long - Hà Nội/ Tuyển dịch, giới thiệu: Trần Nghĩa....  . - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 860 tr.
Tóm tắt: Cuốn sách sưu tầm, nghiên cứu, giới thiệu các di văn ra đời trên vùng đất Thăng Long dưới hai triều Quang Trung và Quang Toản, nhằm góp phần làm sống lại nhiều giá trị đã bị mai một của một phong trào nông dân khởi nghĩa lớn nhất nước ta cuối thế kỷ XVIII. 
Từ khóa: Văn học trung đại; Thời Tây Sơn; Thăng Long; Hà Nội 
VL1903

6. Địa bạ cổ Hà Nội: huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuận - Tập 2/ Phan Huy Lê (chủ biên), Phạm Thế Long, Nguyễn Quang Ngọc....  . - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 768 tr.
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu tư liệu về hai huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận (địa giới hành chính cũ của Hà Nội), phân tích quy mô ruộng đất, quy mô sở hữu… của vùng đất Hà Nội cổ, đưa ra  những nghiên cứu chuyên đề về chế độ ruộng đất và cơ cấu đô thị Hà Nội nửa đầu thế kỷ 19; hệ thống đơn vị hành chính và tổ chức quản lý, cảnh quan tự nhiên và di tích lịch sử - văn hoá của Hà Nội. 
Từ khóa: Địa bạ; Di tích; Thọ Xương; Vĩnh Thuận; Hà Nội 
VL1923 
7. Đại học Humboldt 200 năm (1810-2010): Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam.   - H.: Tri thức, 2011 . - 817 tr.; 24 cm
Tóm tắt: Cuốn sách đề cập tới rất nhiều khía cạnh của giáo dục đại học và nghiên cứu trong mối quan tâm chung : khơi dậy, nuôi dưỡng (và cả phục hồi) những giá trị tinh thần của đại học Humboldt ở Việt Nam, trước hết là tự do giảng dạy, nghiên cứu và tự do học. 
Từ khóa: Giáo dục đại học; Đại học Humboldt; Kinh nghiệm giáo dục 
VL1938-39 
8. Đông Kinh Nghĩa Thục và Văn thơ Đông Kinh Nghĩa Thục. Tập 1/ Chương Thâu .  - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 904 tr.
Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra tổng quan về phong trào Đông Kinh nghĩa thục; những bài viết, nghiên cứu về người sáng lập, những nhân vật chủ chốt của phong trào này; những tác phẩm của phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục được sưu tầm, hiệu đính, dịch, chú…. được phân thành 3 loại: hệ thống sách giáo khoa, Thơ văn có ảnh hưởng của phong trào, Thơ văn của các tác giả khuyết danh. 
Từ khóa: Văn học cận đại; Tác phẩm văn học; Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục; Việt Nam 
VL1921 
9. Gương mặt văn học Thăng Long/ Nguyễn Huệ Chi (chủ biên) . - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 840 tr.
Tóm tắt: Cuốn sách tìm hiểu, giới thiệu, phác họa lại một số gương mặt văn học Thăng Long tiêu biểu trong gần 1.000 năm lịch sử, góp phần vào việc tìm lại tinh hoa của quá khứ, giúp ích cho công cuộc xây dựng Thủ đô trên quá trình hội nhập với thế giới, cũng như phát huy truyền thống văn hóa mang bản sắc riêng biệt của dân tộc Việt Nam. 
Từ khóa: Tác giả; Nghiên cứu văn học; Sáng tác văn học; Hà Nội 
VL1924 

10. Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX. Tập 1/ Nguyễn Văn Uẩn .  - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 1164 tr: 16 tr, ảnh: minh họa; 24 cm
Tóm tắt: Tác giả đã chia Hà Nội ra các khu vực để trình bày trên tất cả các mặt: địa lý, lịch sử, kinh tế, văn hoá, xã hội cũng như những yếu tố tác động lên nó trong cả quá trình diễn biến suốt nửa đầu thế kỷ 20. Tập 1 gồm các khu vực: Thành Hà Nội, cửa Tây, khu vực Hồ Tây, tổng Yên Thành ở ngoài cửa Bắc, khu phố cổ cửa Đông, dọc hai bên một con đê cũ, khu vực cửa Đông giáp bờ sông Hồng, khu phố Tây - trung tâm Hà Nội cũ. 
Từ khóa: Lịch sử; Kinh tế; Xã hội; Văn hóa; Thế kỷ 20; Thăng Long; Hà Nội 
VL1929 

11. Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX. Tập 2/ Nguyễn Văn Uẩn .   - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 1164 tr: 16 tr, ảnh: minh họa; 24 cm
Tóm tắt: Tác giả đã chia Hà Nội ra các khu vực để trình bày trên tất cả các mặt: địa lý, lịch sử, kinh tế, văn hoá, xã hội cũng như những yếu tố tác động lên nó trong cả quá trình diễn biến suốt nửa đầu thế kỷ 20. Tập 2 gồm các khu vực: khu vực Tây Nam Hà Nội cũ, Đông Nam Hà Nội cũ, sông Hồng, ngoại thành Hà Nội mở rộng. 
Từ khóa: Lịch sử; Văn hóa; Kinh tế; Xã hội; Thế kỷ 20; Thăng Long; Hà Nội 
VL1930 
12. Hà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ 1873 - 1954. Tập 1/ Đào Thị Diến (chủ biên) .  - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 844 tr.; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách phản ánh sự hình thành và phát triển về mặt địa giới - tổ chức hành chính và sự hình thành các hệ thống giao thông - thuỷ lợi của Thành phố Hà Nội giai đoạn 1873 - 1954. 
Từ khóa: Lịch sử; Địa giới; Tổ chức hành chính; Quy hoạch; Xây dựng; Thăng Long; Hà Nội 
VL1927 

13. Hà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ 1873 - 1954. Tập 2/ Đào Thị Diến (chủ biên) .  - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 904 tr.; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách làm rõ vấn đề quy hoạch và quá trình xây dựng thành phố Hà Nội cũng như chính sách văn hoá - giáo dục của thành phố từ 1873 đến 1954. 
Từ khóa: Lịch sử; Giao thông công chính; Văn hóa; Giáo dục; Thăng Long; Hà Nội 
VL1928 
14. Hình ảnh Hà Nội cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX = Imagines of Hanoi in the late 19th and early 20th centuries/ Biên soạn: Trần Mạnh Thường .  - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 252 tr.; 25 cm
Tóm tắt: Cuốn sách tuyển chọn trên 300 ảnh đen trắng về Hà Nội xưa được ghi lại trong khoảng thời gian từ nửa cuối thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX với các chủ đề: bối cảnh lịch sử, phong cảnh - di tích - kiến trúc, phố phường, n ếp sống thanh lịch của người Tràng An. 
Từ khóa: Lịch sử; Sách ảnh; sách song ngữ; Di tích lịch sử; Thế kỷ 19; Thế kỷ 20; Thăng Long; Hà Nội 
VL1931 

15. Hồ Chí Minh với thủ đô Hà Nội/ Nguyễn Trọng Phúc, Phùng Hữu Phú (Ch.b.), Trần Thị Thu Hương... . - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 584 tr.
Tóm tắt: Cuốn sách nghiên cứu nhận thức của Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của Hà Nội trong tiến trình lịch sử dân tộc và trong sự nghiệp cách mạng, phân tích những chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh giành chính quyền, trong quá trình xây dựng và bảo vệ thủ đô Hà Nội, tình cảm của Bác Hồ với nhân dân Thủ đô và tấm lòng của đồng bào, chiến sĩ Thủ đô đối với Bác. 
Từ khóa: Hồ Chí Minh; Sự kiện; Hà Nội 
VL1922

16. Kinh tế xã hội đô thị Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XVII, XVIII, XIX/ Nguyễn Thừa Hỷ .  - H.: Nxb Hà Nội . - 492 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến các nội dung chính: những nền tảng tự nhiên - xã hội - lịch sử của sự hình thành và phát triển của đô thị Thăng Long - Hà Nội; kinh tế đô thị Thăng Long - Hà Nội những thế kỷ XVII - XVIII - XIX; xã hội đô thị Thăng Long - Hà Nội những thế kỷ XVII - XVIII - XIX; nhà nước phong kiến quan liêu và kinh tế - xã hội đô thị Thăng Long - Hà Nội; kinh tế - xã hội đô thị Thăng Long - Hà Nội trong tiến trình xã hội Việt Nam truyền thống. 
Từ khóa: Lịch sử; Kinh tế; Xã hội; Đô thị; Thế kỉ 17; Thế kỉ 18; Thế kỉ 19; Hà Nội 
VL1920 

17. Một số vấn đề văn hóa Mỹ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai/ Lê Đình Cúc .  - H.: Khoa học xã hội, 2011 . - 430 tr.; 21 cm
Tóm tắt: Cuốn sách này tập trung nghiên cứu văn hoá Mỹ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai và một số vấn đề về văn hoá Mỹ bao gồm: văn học, giáo dục, những phong trào văn hoá và phản văn hoá, thế hệ mất mát, thế hệ bị đánh bại, những con tàu say, điện ảnh, âm nhạc (trong đó đề cập đến tâm lý, đời sống, phong cách tư tưởng) cùng với nó là tính năng động của văn hoá Mỹ … 
Từ khóa: Văn hóa; Chiến tranh thế giới thứ hai; Mỹ
Vv3898-99
18. Năm trăm năm lịch Việt Nam/ Lê Thành Lân .  - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 1032 tr.; 24 cm
Tóm tắt: Tác giả giới thiệu các loại lịch âm, lịch dương, lịch âm dương với các tính chất chính của chúng, trong đó trọng tâm là lịch âm dương, quá trình đi tìm lại lịch cổ Việt Nam và việc phát hiện ba cuốn lịch cổ Bách trúng kinh, Khâm định vạn niên thư, Lịch đại niên kỷ Bách trúng kinh. Đồng thời, tác giả trình bày về Lịch Việt Nam từ 1544 đến 2043, giới thiệu Niên biểu lịch sử Việt Nam, (có đối chiếu với niên biêu lịch sử Trung Quốc, chia theo từng giai đoạn lịch sử, từ thời Bắc thuộc Đường, Hậu Lương qua các giai đoạn độc lập Ngô Vương Quyền, Đinh, Tiền Lê... đến Nguyễn) và các lịch vĩnh cửu. 
Từ khóa: Lịch; Niên biểu; Lịch vĩnh cửu; Hà Nội 
VL1910 

19. Nghiên cứu Giáo dục đặc biệt - 35 năm xây dựng và trưởng thành: Kỷ yếu hội thảo/ Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt  . - H., 2011 . - 122 tr.
Tóm tắt: Tài liệu tập hợp các bài viết tại hội thảo "Nghiên cứu Giáo dục đặc biệt: 35 năm xây dựng và trưởng thành" của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục đặc biệt. Các bài viết tổng kết lại quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm, thực trạng và định hướng nghiên cứu giáo dục đặc biệt của Trung tâm. 
Từ khóa: Trung tâm nghiên cứu Giáo dục đặc biệt; 35 năm; Kỷ yếu

VL1932 

20. Những thành tựu và định hướng nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục phổ thông: Kỷ yếu hội thảo/ Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục phổ thông .   - H., 2011 . - 315 tr.
Tóm tắt: Taif liệu tập hợp các bài viết tại hội thảo "Những thành tựu và định hướng nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục phổ thông" nhân dịp hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Các bài viết tổng kết 50 năm thành tựu nghiên cứu và quá trình phát triển cũng như định hướng nghiên cứu trong những năm tới của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục phổ thông. 
Từ khóa: Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục phổ thông; 50 năm; Kỷ yếu 
VL1935
21. Phát triển khoa học và trọng dụng nhân tài của Thăng Long - Hà Nội/ Vũ Hy Chương, Tạ Bá Hưng, Lại Văn Toàn…  . - H.:Nxb Hà Nội, 2010 . - 364 tr.
Tóm tắt: Cuốn sách hệ thống một cách tổng quát những kinh nghiệm và bài học quý báu của 1000 năm lịch sử đã trải qua, nêu lên những quan điểm cho chính sách và giải pháp lớn để Thủ đô Hà Nội phát triển mạnh khoa học và trọng dụng nhân tài phục vụ cho thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và tăng cường chủ động hội nhập quốc tế đang trong những năm thúc đẩy mạnh mẽ. 
Từ khóa: Lịch sử; Chính sách phát triển; Khoa học; Nhân tài; Hà Nội 
VL1900 

22. Phát huy tiềm lực tự nhiên, kinh tế, xã hội và giá trị lịch sử, văn hóa, phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội đến năm 2010 / Phùng Hữu Phú (chủ biên) .  - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 304 tr.; 24 cm
Tóm tắt: Tài liệu đánh giá tổng quan các tiềm năng tự nhiên, kinh tế, xã hội, các giá trị lịch sử - văn hoá của Thăng Long – Hà Nội qua 1000 năm xây dựng, phát triển; đúc kết các bài học lịch sử về sử dụng, phát huy các nguồn lực ở kinh đô - thủ đô; dự báo xu thế, khả năng, triển vọng phát triển của Hà Nội trong vài ba thập kỷ tới theo xu hướng vận động chung của thời đại, các tác giả bước đầu đề xuất một số quan điểm, định hướng, giải pháp nhằm phát huy hiệu qủa hơn nữa các tiềm năng, lợi thế để phát triển toàn diện, bền vững Thủ đô từ nay đến năm 2020. 
Từ khóa: Tiềm lực; Giải pháp; Phát triển bền vững; Thăng Long; Hà Nội 
VL1909

23. Thông tin giáo dục quốc tế số 1 năm 2011/ Trung tâm Thông tin - Thư viện. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam .   - H., 2011 . - 35 tr.
Tóm tắt: Nội dung chính của tài liệu gồm các vấn đề: Khái niệm khung các kỹ năng trong thế kỷ 21, Những kết quả của học sinh thế kỷ 21; Các hệ thống hỗ trợ thế kỷ 21; Những thay đổi trong giáo dục. 
Từ khóa: Giáo dục; Khung kỹ năng; Kết quả học tập; Học sinh; Hệ thống hỗ trợ; Thế kỷ 21 
VL1918-19 

24. Thành tựu nghiên cứu thống kê, dự báo giáo dục và nhân lực: Kỷ yếu hội thảo/ Trung tâm phân tích và dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực .  - H., 2011 . - 199 tr.
Tóm tắt: Tài liệu tập hợp các bài viết tại hội thảo "Thành tựu nghiên cứu thống kê, dự báo giáo dục và nhân lực" của Trung tâm Phân tích & dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực.Các bài viết tổng kết quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm trong 30 năm qua, những kết quả bước đầu về nghiên cứu dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực ở Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; các báo cáo tham luận bàn về các vấn đề trong công tác dự báo nhu cầu nhân lực trong giáo dục của Việt Nam hiện nay. 
Từ khóa: Trung tâm Phân tích và dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực; Kỷ yếu; Thống kê giáo dục; Dự báo giáo dục
VL1936 
25. Thủ đô Hà Nội = Hanoi Capital/ Nguyễn Chí Mỳ (chủ biên) .  - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 300 tr. ảnh; 30 cm
Tóm tắt: Công trình điểm qua những sự kiện, những mốc son cơ bản nhất, đặc sắc nhất, mang tính quyết định cho mỗi giai đoạn, thời kỳ lịch sử quan trọng của Thăng Long - Hà Nội. Công trình tập trung giới thiệu về Hà Nội khi chính thức trở thành Thủ đô của đất nước và bước đầu đưa ra những định hướng phát triển Hà Nội, những dự báo trong tương lai. 
Từ khóa: Lịch sử; Kinh tế; Văn hóa; Quy hoạch; Sách song ngữ; Thăng Long; Hà Nội 
VL1916 

26. Thăng Long - Hà Nội qua hình ảnh = Thang Long - Hanoi through the lens of time/ Sưu tầm và biên soạn: Hoàng Kim Đáng .  - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 424 tr: ảnh; 30 cm
Tóm tắt: Cuốn sách sưu tầm, lựa chọn hơn 400 tác phẩm của trên 100 tác giả qua các thời kỳ: Tiền Thăng Long. thời Lý - Trần - Lê - Nguyễn và thời đại Hồ Chí Minh với hàng chục tiêu đề phản ánh Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến. 
Từ khóa: Lịch sử; Sách ảnh; Sách song ngữ; Thăng Long; Hà Nội 
VL1917 

27. Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập công trình nghiên cứu Văn hoá/ S.t., tuyển chọn: Nguyễn Hải Kế chủ trì....  . - H.:Nxb Hà Nội, 2010 . - 952 tr.
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp, tuyển chọn những bài viết tiêu biểu về văn hóa Thăng Long - Hà Nội trong suốt gần 1000 năm lịch sử, cung cấp cho người đọc những kiến thức sâu rộng về văn hóa của vùng đất Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn vật. 
Từ khóa: Văn hóa; Lịch sử; Công trình nghiên cứu; Hà Nội
VL1904 
28. Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập công trình nghiên cứu lịch sử. Tập 1/ Tuyển chọn, giới thiệu: Nguyễn Quang Ngọc, Vũ Văn Quân, Phạm Đức Anh .  - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 912 tr.: ảnh, bản đồ; 24 cm
Tóm tắt: Tài liệu tập hợp, tuyển chọn và giới thiệu những bài viết tiêu biểu nhất về các vấn đề của lịch sử Thăng Long - Hà Nội từ khởi thủy cho đến đầu thế kỷ XIX, tập 1 gồm 2 phần: 1. Thăng Long - Hà Nội trước định đô (14 bài); 2. Thăng Long - Hà Nội trong kỷ nguyên Đại Việt (45 bài). 
Từ khóa: Hà Nội; Lịch sử; Lịch sử cổ đại; Lịch sử trung đại; Thăng Long; Hà Nội

VL1905 
29. Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập công trình nghiên cứu lịch sử. Tập 1/ Tuyển chọn, giới thiệu: Nguyễn Quang Ngọc, Vũ Văn Quân, Phạm Đức Anh .  - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 704 tr.: ảnh, bản đồ; 24 cm
Tóm tắt: Tài liệu tập hợp, tuyển chọn và giới thiệu những bài viết tiêu biểu nhất về các vấn đề của lịch sử Thăng Long - Hà Nội từ thời Pháp thuộc cho đến nay, tập 2 gồm 2 phần: 3. Hà Nội thời Pháp thuộc (37 bài); 4. Hà Nội từ năm 1945 đến nay (35 bài). 
Từ khóa: Lịch sử; Lịch sử hiện đại; Thời kỳ Pháp thuộc; Thăng Long; Hà Nội 
VL1906
30. Trang phục Thăng Long - Hà Nội/ Đoàn Thị Tình .  - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 512 tr.
Tóm tắt: Cuốn sách khái quát về điều kiện tự nhiên, đặc trưng văn hoá mặc của vùng Thăng Long cổ xưa, phân tích ảnh hưởng của mỗi giai đoạn lịch sử đến trang phục: về cách nhìn nhận, đánh giá xu hướng, trình độ thẩm mỹ và sự phát triển các địa danh làng nghề có liên quan. 
Từ khóa: Trang phục; Lịch sử; Hà Nội 
VL1925 

31. Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học & Nghề nghiệp - 34 năm xây dựng và trưởng thành/ Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học & Nghề nghiệp .   - H., 2011 . - 20 tr.
Tóm tắt: Tài liệu khái quát quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học & Nghề nghiệp, những thành tựu nghiên cứu khoa học của Trung tâm cũng như thành tựu về xây dựng đội ngũ. 
Từ khóa: Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học & Nghề nghiệp; 34 năm; Kỷ yếu; Giáo dục đại học; Giáo dục nghề nghiệp
VL1937 
32. Truyện kể dân gian Hà Nội/ Tuyển chọn, b.s: Võ Quang Trọng (chủ trì) .  - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 880 tr.
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp, tuyển chọn toàn bộ những truyền thuyết, truyện cổ tích, giai thoại, truyện cười về Thăng Long - Hà Nội, hoặc lưu truyền ở Hà Nội, phản ánh giá trị của truyện kể dân gian Thăng Long - Hà Nội làm tư liệu tra cứu cho các nhà nghiên cứu. 
Từ khóa: Văn học dân gian; Truyện kể; Truyện dân gian; Hà Nội 
VL1926 
33. Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập địa chí. Tập 1/ Tuyển dịch, giới thiệu và chú giải: Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Kim Sơn.  - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 1072 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Đây là công trình dịch chú hầu hết tư liệu Hán Nôm hiện còn viết về địa chí Hà Nội, nhằm cung cấp cho người nghiên cứu cũng như độc giả những tư liệu gốc về Thăng Long - Hà Nội xưa: sự thay đổi địa dư của Thăng Long - Hà Nội, sự thay đổi địa danh, danh mục làng xã cuối thế kỷ XIX.

Từ khóa: Lịch sử; Địa chí; Địa danh; Thăng Long; Hà Nội 
VL1907 

34. Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập địa chí. Tập 2/ Tuyển dịch, giới thiệu và chú giải: Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Kim Sơn .  - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 1228 tr.; 24 cm
Tóm tắt: Đây là công trình dịch chú hầu hết tư liệu Hán Nôm hiện còn viết về địa chí Hà Nội, nhằm cung cấp cho người nghiên cứu cũng như độc giả những tư liệu gốc về Thăng Long - Hà Nội xưa: thành Thăng Long, tên các làng xã Việt Nam đầu thế kỷ XX (thuộc các tỉnh từ Nghệ An trở ra), 12 trấn thuộc Bắc Thàng (12 tỉnh của miền Bắc)... 
Từ khóa: Lịch sử; Địa chí; Địa danh; Thăng Long; Hà Nội 
VL1908 
35. Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập địa chí. Tập 3/ Tuyển dịch, giới thiệu và chú giải: Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Kim Sơn .  - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 1220 tr.; 24 cm
Tóm tắt: Đây là công trình dịch chú hầu hết tư liệu Hán Nôm hiện còn viết về địa chí Hà Nội, nhằm cung cấp cho người nghiên cứu cũng như độc giả những tư liệu gốc về Thăng Long - Hà Nội xưa: Địa danh và tài liệu lưu trữ về làng xã Bắc Kỳ; Nnúi non, sông hồ, danh thắng, đền miếu, chùa quán của 10 tỉnh Bắc Kỳ; Lịch triều hiến chương loại chí; Hoàng Việt địa dư chí... 
Từ khóa: Lịch sử; Địa chí; Địa danh; Thăng Long; Hà Nội 
VL1912 
36. Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập Thần tích/ Tuyển dịch: Nguyễn Tá Nhí chủ trì....  . - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 1164 tr.
Tóm tắt: Cuốn sách gồm hai phần chính: 1/ Bài khảo cứu tư liệu về Thần phả thánh tích ở các di tích của Thăng Long - Hà Nội và phân tích về giá trị của nguồn tư liệu này; 2/ Tuyển dịch khoảng 60 bản thần phả (Có danh sách kèm theo). 
Từ khóa: Thần tích; Văn hóa dân gian; Tư liệu; Hà Nội 
VL1902 

37. Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập Hương ước/ Tuyển dịch: Nguyễn Tá Nhí chủ trì....  . - H.:Nxb Hà Nội, 2010 . - 1324 tr.
Tóm tắt: Cuốn sách sưu tầm và tuyển dịch mảng tư liệu Hán Nôm viết về lịch sử văn hóa của các làng ở Thăng Long  - Hà Nội, bao gồm: Các bản hương ước có niên đại cổ gồm các bản khắc trên kim loại, khắc trên bia đá; Các bản hương ước liên quan đến làng nghề; Các bản hương ước giới thiệu về công tác khuyến học, bảo vệ trật tự trị an; Các bản hương ước có nội dung giáo dục tư cách đạo đức. 
Từ khóa: Hương ước; Phong tục; Tư liệu; Hà Nội
VL1901 
38. Văn hóa và văn hóa học đường/ Nguyễn Khắc Hùng (chủ biên) .  - H.: Thanh niên, 2011 . - 494 tr.; 21 cm
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp những bài viết về vấn đề văn hóa học đường trong bối cảnh hiện nay: khái niệm, vai trò, ý nghĩa cùng những giải pháp nhằm khắc phục tình trạng văn hóa học đường có biểu hiện "xuống cấp". 
Từ khóa: Văn hóa; Văn hóa học đường 
Vv3900-01 

39. Văn sách thi Đình Thăng Long - Hà Nội. Tập 1/ Tuyển dịch, giới thiệu và chú giải: Nguyễn Văn Thịnh (chủ trì), Đinh Thanh Hiếu, Phùng Minh Hiếu .  - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 676 tr.; 24 cm
Tóm tắt: Tập sách chuyên khảo chọn lọc các bài Văn sách Đình đối của các Trạng nguyên các khoa thi Thái học sinh và Tiến sĩ thời Trần, Lê, Mạc và người đỗ đầu các khoa thi Tiến sĩ thời Nguyễn của Thăng Long - Hà Nội. Ngoài ra có mở rộng thêm một số Trạng nguyên quê tỉnh khác nhưng có gắn bó đặc biệt với Thăng Long - Hà Nội thời Lý, Trần, Lê. Tập 1 giới thiệu từ bài số 1 đến bài số 7 (giai đoạn 1442 - 1822). 
Từ khóa: Giáo dục; Thi cử; Tiến sĩ; Trạng nguyên; Thăng Long; Hà Nội

VL1913 
40. Văn sách thi Đình Thăng Long - Hà Nội. Tập 2/ Tuyển dịch, giới thiệu và chú giải: Nguyễn Văn Thịnh (chủ trì), Đinh Thanh Hiếu, Phùng Minh Hiếu .  - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 708 tr.; 24 cm
Tóm tắt: Tập sách chuyên khảo chọn lọc các bài Văn sách Đình đối của các Trạng nguyên các khoa thi Thái học sinh và Tiến sĩ thời Nguyễn của Thăng Long - Hà Nội. Ngoài ra có mở rộng thêm một số Trạng nguyên quê tỉnh khác nhưng có gắn bó đặc biệt với Thăng Long - Hà Nội thời Lý, Trần, Lê. Tập 1 giới thiệu từ bài số 8 đến bài số 24 (giai đoạn 1822 - 1982). 
Từ khóa: Giáo dục; Thi cử; Trạng nguyên; Tiến sĩ; Thăng Long; Hà Nội 
VL1914
2/ ĐỀ TÀI
41. Bộ công cụ xác định khả năng nhu cầu tính toán của học sinh tiểu học khó khăn về học: Tổng kết đề tài B2007-37-11/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Kim Hoa . - H., 2010 . - 43 tr.
Tóm tắt: Bộ công cụ gồm 5 dạng bài và hướng dẫn cách kiểm tra toán: 1. Đọc nhanh tên màu; 2. Gọi nhanh tên các hình; 3. Đếm số; 4. Đếm số lượng; 5. Đọc nhanh và so sánh các số theo hàng. 
Từ khóa: Giáo dục đặc biệt; Trẻ khuyết tật; Bộ công cụ; Khả năng tính toán; Nhu cầu tính toán; Học sinh tiểu học; Học sinh khó khăn về học 
NC2164 
42. Bộ công cụ xác định khả năng nhu cầu viết của học sinh tiểu học có khó khăn về học: Tổng kết đề tài B2007-37-11/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Kim Hoa . - H., 2010 . - 15 tr.
Tóm tắt: Bộ công cụ gồm các dạng bài tập và cách hướng dẫn kiểm tra các bài: Tô màu; Viết chữ cái, từ; Nhìn và chép; Điền thành phần thiếu của từ, ngữ; Nghe viết chính tả; Luyện viết câu; Viết tập làm văn và Phiếu tổng hợp đặc điểm học sinh có khó khăn về viết cấp tiểu học. 
Từ khóa: Giáo dục đặc biệt;  Trẻ khuyết tật; Bộ công cụ; Khả năng viết; Nhu cầu viết; Học sinh tiểu học; Học sinh khó khăn về học 
NC2167 

43. Bộ công cụ xác định khả năng nhu cầu đọc của học sinh lớp 1, 2, 3 có khó khăn về học: Tổng kết đề tài B2007-37-11/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Kim Hoa . - H., 2010 . - 34 tr.
Tóm tắt: Bộ công cụ gồm 5 bài và cách hướng dẫn kiểm tra các bài: 1. Các thao tác đọc; 2. Đọc vần; 3. Đọc hiểu từ và chọn hình; 4 và 5. Đọc và trả lời câu hỏi. 
Từ khóa: Giáo dục đặc biệt; Trẻ khuyết tật; Bộ công cụ; Khả năng đọc; Nhu cầu đọc; Học sinh khó khăn về học; Lớp 1; Lớp 2; Lớp 3 
NC2166 
44. Bộ công cụ xác định khả năng nhu cầu đọc của học sinh lớp 4, 5 có khó khăn về học: Tổng kết đề tài B2007-37-11/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Kim Hoa . - H., 2010 . - 32 tr.

Tóm tắt: Bộ công cụ gồm 5 dạng bài và cách hướng dẫn kiểu tra các bài: 1. Đọc các chữ cái và dấu ghi thanh; 2. Đọc vần; 3. Đọc hiểu từ và chọn hình; 4. Đọc hiểu câu và chọn từ; 5. Đọc hiểu bài văn. 
Từ khóa: Giáo dục đặc biệt; Bộ công cụ; Khả năng đọc; Nhu cầu đọc; Học sinh khó khăn về học; Lớp 4; Lớp 5 
NC2165 
45. Bảng sàng lọc, phát hiện học sinh tiểu học có khó khăn về học: Tổng kết đề tài B2007-37-11/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Kim Hoa . - H., 2010 . - 5 tr.
Tóm tắt: Tài liệu gồm 5 bảng sàng lọc, trong đó có 1 bảng phát hiện nhanh học sinh có nguy cơ khó học và 4 bảng sàng lọc xác định học sinh gặp khó khăn về từng lĩnh vực: đọc, viết, toán.

Từ khóa: Giáo dục đặc biệt; Trẻ khuyết tật; Bảng sàng lọc; Học sinh tiểu học; Học sinh khó khăn về học 

NC2168 

46. Đổi mới hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam: Báo cáo tổng kết/ Chủ nhiệm đề tài: Phan Văn Kha . – Mã số đề tài: B2008-37-69NV. - H., 2010. - 148 tr.+ phụ lục
Tóm tắt: Đề tài cung cấp một số vấn đề lí luận về quản lý hệ thống giáo dục quốc dân: một số khái niệm, các nguyên tắc xây dựng hệ thống giáo dục, các tiêu chí của một hệ thống giáo dục phù hợp với xu thế của thời đại, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thống giáo dục. Xu thế và kinh nghiệm của một số quốc gia về cơ cấu hệ thống và quản lý hệ thống giáo dục quốc dân. Thực trạng cơ cấu hệ thống và quản lý hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Đề tài cũng đưa ra những đề xuất đổi mới hệ thống và quản lý hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam.

Từ khóa: Giáo dục; Quản lý giáo dục; Hệ thống giáo dục quốc dân; Việt Nam

NC2157
47. Mô hình nhân cách học sinh phổ thông Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế: Báo cáo tổng kết/ Chủ nhiệm đề tài: Đào Vân Vy . – Mã số đề tài: B2008-37-61 . - H., 2011 . - 106 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Đề tài đưa ra quan niệm về nhân cách và mô hình nhân cách, bản chất của hội nhập quốc tế, ảnh hưởng của nó đến sự phát triển con người, các yêu cầu và nguyên tắc phát triển con người thời kỳ hội nhập quốc tế. Bối cảnh Việt Nam và chiến lược phát triển đất nước, chiến lược phát triển giáo dục trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Đặc điểm tâm sinh lý học sinh phổ thông Việt Nam và thực trạng nhân cách của nhóm học sinh thuộc mẫu đại diện. Đề xuất một số nét nhân cách chủ yếu của học sinh phổ thông. 

Từ khóa: Nhân cách; Mô hình nhân cách; Học sinh phổ thông; Hội nhập quốc tế; Việt Nam 
NC2160 
48. Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phân luồng học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú: Báo cáo tổng kết/ Chủ nhiệm đề tài: Trần Thanh Phúc . – Mã số đề tài: B2008-37-54TĐ . - H., 2010 . - 169 tr.+phụ lục
 
Tóm tắt: Hệ thống hóa những nội dung chủ yếu về cơ sở lý luận của công tác phân luồng học sinh phổ thông nhằm góp phần tạo nguồn đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc và miền núi. Đánh giá thực trạng tình hình công tác phân luồng học sinh trong các trường phổ thông dân tộc nội trú. Đề xuất một số giải pháp phân luồng học sinh trong các trường phổ thông dân tộc nội trú. Khảo sát một số giải pháp, lấy ý kiến phản hồi và điều chỉnh các giải pháp. 
Từ khóa: Phân luồng học sinh; Trường phổ thông dân tộc nội trú 
NC2162 

49. Nghiên cứu phương pháp phân tích cầu nhân lực trên thế giới: Báo cáo tổng kết/ Chủ nhiệm đề tài: Phạm Văn Nam . – Mã số đề tài: V2010-24 . - H., 2011 . - 80 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Đề tài làm rõ các khái niệm liên quan đến cầu nhân lực và đưa ra mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới cầu lao động. Bên cạnh đó, đề tài cũng đã tổng kết được hai nhóm phương pháp phân tích cầu chính là phân tích theo các mô hình toán học và phân tích căn cứ vào thông tin trên thị trường. 
Từ khóa: Nhân lực; Nguồn nhân lực; Cầu nhân lực; Phương pháp phân tích 
NC2169 

50. Nghiên cứu thiết kế tranh động theo chủ đề nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi phục vụ đổi mới chương trình giáo dục mầm non: Báo cáo tổng kết/ Chủ nhiệm đề tài: Trần Yến Mai . – Mã số đề tài: V2008-12. - H., 2010 . - 69 tr.

Tóm tắt: Đề tài làm rõ một số khái niệm khoa học: tranh và tranh động theo chủ đề, phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non. Đặc điểm tâm lý trẻ ảnh hưởng tới việc phát triển ngôn ngữ, chương trình mẫu giáo 5 - 6 tuổi mới và những yêu cầu về phát triển ngôn ngữ, các con đường tiếp cận với tranh động để hỗ trợ phát triển ngôn ngữ. Thiết kế tranh động: tên bộ tranh và nội dung câu chuyện, định hướng thiết kế bộ tranh, giá trị ứng dụng của bộ tranh. 

Từ khóa: Giáo dục mầm non; Trẻ mầm non; Trẻ 5-6 tuổi; Thiết kế tranh động; Tranh động; Phát triển ngôn ngữ
NC2170 

51. Nghiên cứu vận dụng phương pháp phân tích hồi quy trong khoa học giáo dục: Báo cáo tổng kết/ Chủ nhiệm đề tài: Mai Thị Thu . – Mã số đề tài: V2009-24 . - H., 2011 . - 65 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Đề tài làm rõ các khái niệm cơ bản liên quan đến phương pháp phân tích hồi quy, các dạng hàm hồi quy thường được sử dụng trong nghiên cứu khoa học giáo dục, các bước thực hiện trong phân tích hồi quy, một số vi phạm của mô hình hồi quy cần phải khắc phục. .. Từ đó, thấy được những ưu, nhược điểm và những chú ý khi sử dụng công cụ này trong nghiên cứu khoa học giáo dục. Một số ứng dụng phương pháp phân tích hồi quy trong nghiên cứu khoa học giáo dục ở trong nước và trên thế giới. Đề xuất một số hướng ứng dụng trong nghiên cứu khoa học giáo dục. 
Từ khóa: Khoa học giáo dục; Phương pháp phân tích hồi quy 
NC2159

52. Xây dựng và thử nghiệm một số chủ đề tích hợp liên môn Lịch sử và Địa lí ở trường trung học cơ sở: Báo cáo tổng kết/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Trọng Đức . – Mã số đề tài: V2010-06 . - H., 2011 . - 111 tr.
Tóm tắt: Đề tài đã nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về tích hợp ở một số nước trên thế giới và Việt Nam, vận dụng phương pháp dạy học theo dự án để dạy các chủ đề tích hợp. Trên cơ sở vận dụng quan điểm tích hợp, tìm hiểu chương trình và sách giáo khoa hai môn Lịch sử và Địa lí cấp trung học cơ sở, đề tài đã xây dựng và thử nghiệm hai chủ đề tích hợp liên môn Lịch sử và Địa lí ở trường PTCS Thực nghiệm (Chủ đề 1: Tìm hiểu lịch sử - địa lí khu vực Đông Nam Á - Lớp 8; Chủ đề 2: Tìm hiểu tài nguyên du lịch Hà Nội - Lớp 9). 
Từ khóa: Dạy học tích hợp; Tích hợp; Tích hợp môn học; Tích hợp liên môn; Địa lí; Lịch sử; Trung học cơ sở 
NC2161 

53. Xác định nội dung học tập vì sự phát triển bền vững ở Trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Hòa Bình: Báo cáo tổng kết/ Chủ nhiệm đề tài: Bế Hồng Hạnh . – Mã số đề tài: V2009-24 . - H., 2011 . - 117 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Đề tài làm rõ những khái niệm liên quan như: học tập, nội dung học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời..., tập trung nghiên cứu cơ sở lí luận của việc xác định nội dung học tập vì sự phát triển bền vững ở các Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ). Tìm hiểu kinh nghiệm xác định nội dung học tập vì sự phát triển bền vững của Unesco, Liên Hợp Quốc và một số nước. Thực trạng nội dung học tập và việc xác định nội dung học tập của các TTHTCĐ của tỉnh Hòa Bình hiện nay. Tìm hiểu mục tiêu, chỉ tiêu trong định hướng phát triển năm 2010 của tỉnh Hòa Bình. Đề xuất nội dung học tập vì sự phát triển bền vững ở TTHTCĐ tỉnh Hòa Bình trong thời gian tới. 
Từ khóa: Nội dung học tập; Trung tâm học tập cộng đồng; Phát triển bền vững; Hòa Bình 
NC2158

54. Xây dựng bộ công cụ đánh giá khả năng tiếp cận giáo dục của học sinh tiểu học có khó khăn về học: Báo cáo tổng kết/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Kim Hoa . – Mã số đề tài: B2007-37-41 . - H., 2011 . - 111 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu khái niệm, đặc điểm, khả năng và nhu cầu giáo dục của học sinh khó khăn về học cấp tiểu học và yêu cầu học tập của Chương trình Tiểu học Việt Nam; cơ sở lý thuyết, kỹ thuật xây dựng bộ công cụ đánh giá khả năng tiếp cận giáo dục; các công cụ đánh giá khả năng của học sinh khó khăn về học đã được sử dụng trong và ngoài nước. Thực trạng đặc điểm của học sinh khó khăn về học cấp tiểu học. Thiết kế và thử nghiệm bộ công cụ: xây dựng các tiêu chí và thiết kế công cụ; thử nghiệm công cụ để xác định những item phù hợp với đối tượng nghiên cứu; kiểm nghiệm đánh giá các thuộc tính đo lường của bộ công cụ. 
Từ khóa: Giáo dục đặc biệt; Học sinh tiểu học;  Trẻ khuyết tật; Bộ công cụ đánh giá; Khả năng tiếp cận giáo dục; Học sinh khó khăn về học 
NC2163 

II. TÀI LIỆU TIẾNG ANH
55. Children in difficulty : a guide to understanding and helping / Julian Elliott and Maurice Place   . - Trẻ có khó khăn: hướng dẫn để hiểu và giúp dỡ trẻ . - London ; New York : RoutledgeFalmer, 2004. . - 278 p. ; 24 cm
            Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra các hướng dẫn giúp cho việc chăm sóc trẻ gặp khó khăn trở nên dễ dàng hơn. Cuốn sách đề cập tới các vấn đề: rối loạn tiêu hóa, trầm cảm ở trẻ, chứng khó đọc… 
Từ khóa: Child psychotherapy; Child psychopathology; Điều trị tâm lý cho trẻ; Tâm bệnh học trẻ em
Av1315

56. Exceptionally gifted children / Miraca U.M. Gross .  - Trẻ em có năng khiếu đặc biệt . -  London ; New York : RoutledgeFalmer, 2004 . - 307 p. ; 25 cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu giới thiệu vấn đề giáo dục năng khiếu tại Úc, một số người trẻ tuổi tài năng nhất từng được nghiên cứu thông qua trường học, khám phá thành tích học tập, sự phát triển cảm xúc, các mối quan hệ xã hội và các mối quan hệ gia đình. Đồng thời, cuốn sách cũng giới thiệu 10 năm tiếp theo của những người trẻ tuổi này vào vào tuổi trưởng thành. 
Từ khóa:  Education; Gifted children; Gifted Education; Giáo dục; Trẻ có năng khiếu; Giáo dục năng khiếu
Av1308 
57. Geography in the early years / Joy A. Palmer and Joanna C. Birch .  - Địa lý trong những năm đầu đến trường . -  London ; New York, NY : RoutledgeFalmer, 2004 . - xii, 216 p. : ill. ; 24 cm
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách đề cập đến các vấn đề: địa lý trong các Chương trình quốc gia và và bản chất của giáo dục môi trường trong những năm đầu giảng dạy, lập kế hoạch, chính sách và tổ chức học tập địa lý. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng đưa ra ví dụ cụ thể về đào tạo giáo viên ban đầu và tiếp tục phát triển chuyên nghiệp. 
Từ khóa: Geography; Study and teaching; Địa lý; Học tập và giảng dạy 
Av1314 
58. Growing up with two languages: a practical guide/ Una Cunningham-Andersson and Staffan Andersson..  . - Lớn lên với 2 ngôn ngữ: sách hướng dẫn thực hành . -  London ; New York: Routledge, 2004. . - xi, 155 p. ; 23 cm
Tóm tắt: Cuốn sách giúp các bậc cha mẹ có phương pháp tốt nhất để nuôi dạy con cái trong môi trường song ngữ. Tác giả tóm lược các kinh nghiệm của 50 gia đình trên toàn thế giới. Cuốn sách gồm các phần: các gia đình có 2 ngôn ngữ, nuôi dạy trẻ lớn lên với 2 ngôn ngữ, hệ thống ngôn ngữ gia đình, phát triển ngôn ngữ… 
Từ khóa: Bilingualism in children; Parenting; Song ngữ cho trẻ em; Nuôi dạy con cái 
Av1318
59. How to manage spelling successfully/ Philomena Ott  . - Làm cách nào để phát âm hiệu quả . -  New York : Routledge, 2006. . - 335 p.
Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra một số phương pháp cho những người gặp khó khăn trong việc viết và đánh vần. Cuốn sách gồm các nội dung chính như: các nguyên tắc cơ bản của ngôn ngữ, các vấn đề trong phát âm, kỹ năng phát âm, vận dụng các phương pháp dạy học vào các cách học khác nhau, đánh giá, nhận biết, phân tích các lỗi thường gặp trong phát âm... 
Từ khóa: English language; Orthography and spelling; Study and teaching; Anh ngữ; Chính tả và đánh vần; Dạy và học

Av1319 
60. Top of Form

Inclusive education : A practical guide to supporting diversity in the classroom / Tim Loreman, Joanne Deppeler, David Harvey  . - Giáo dục hòa nhập: Một tài liệu hướng dẫn thiết thực để hỗ trợ học tập đa dạng trong lớp học . -  Crows Nest, N.S.W. : Allen & Unwin, 2005 . - xii, 273 p. : ill. ; 23 cm
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách nói lên các nhu cầu học tập đa dạng của trẻ em, vấn đề tâm lý và đánh giá giáo viên cũng như thái độ hợp tác với các đồng nghiệp. Cuốn sách hướng dẫn cách thức phát triển và quản lý một chương trình cá nhân, hướng dẫn thúc đẩy hợp tác và tổ chức các lớp học, thúc đẩy các hành vi tích cực và năng lực xã hội. 
Từ khóa: Inclusive education; Children with disabilities; Mainstreaming in education; Special education; Giáo dục hòa nhập; Trẻ khuyết tật; Lồng ghép vấn đề trong giáo dục; giáo dục đặc biệt 
Av1310 

61. Key issues in bioethics: A guide for teachers/ edited by Ralph Levinson, Michael J. Reiss .  - Vấn đề đạo đức sinh học: Hướng dẫn cho giáo viên . -  London ; New York : RoutledgeFalmer, 2003 . - xiii, 182 p.
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 7 phần: 1.Đạo đức và giáo dục; 2. Nhân bản; 3. Thụ tinh trong ống nghiệm; 4. Sàng lọc di truyền; 5. Kỹ thuật di truyền của người dân; 6. Trại chăn nuôi tốt; 7. Sử dụng động vật trong  các thí nghiệm y tế. 
Từ khóa: Bioethics; Genetic screening; Genetic engineering; Mecical experiments; Đạo đức sinh học; Sàng lọc di truyền; Kỹ thuật di truyền; Thí nghiệm y khoa 
Av1311
62. Managing urban schools : leading from the front / Jim Donnelly .  - Quản lý các trường học thành thị: Dẫn đầu từ phía trước . -  London ; Sterling, VA : Kogan Page, 2003 . - viii, 151 p. ; 24 cm
Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến các phẩm chất cá nhân theo yêu cầu của lãnh đạo trường học thành thị, xây dựng lòng tin trong nhà trường và củng cố sự thành công đó, quản lý và tiếp thị thành công. Đồng thời, cuốn sách cũng nói đến vai trò của cộng đồng và tầm quan trọng của môi trường, công nghệ thông tin trong quản lý trường học, tương lai của các trường học thành thị. 
Từ khóa: Education; Urban schools; School management; School Leader; Giáo dục; Trường học thành thị; Quản lý trường học; Nhà lãnh đạo trường  học
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63. School inspection and self-evaluation : working with the new relationship / John MacBeath .  - Kiểm tra và tự đánh giá trong trường học: Làm việc với mối quan hệ mới . -  London : New York, NY : Routledge, 2006 . - 205 p.
Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến các vấn đề: kiểm tra lần lượt từng khía cạnh về  tiềm năng, thế mạnh của “Mối quan hệ mới” và một số yếu kém vốn có của nó; các vấn đề của lãnh đạo nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp,  trong đó bao gồm cả vấn đề của trẻ em; cách thức để sử dụng các nguồn web tốt nhất; phương thức để hòa giải những căng thẳng giữa trách nhiệm và cải thiện trong trường học. 
Từ khóa: Educational evaluation; School management; School improvement programs; Đánh giá giáo dục; Quản lý trường học; Cải tiến chương trình học tập 
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64. Science learning, science teaching / Jerry Wellington and Gren Ireson   . - Học tập khoa học, giảng dạy khoa học . -  London ; New York : Routledge, 2008 . - xii, 351 p. : ill. ; 24 cm
            Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến 3 chủ đề chính là: Khoa học giảng dạy, chương trình giảng dạy khoa học và bản chất của khoa học; Phương pháp tiếp cận thực tế để học tập khoa học và giảng dạy khoa học; Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục khoa học. 
Từ khóa: Science; Study and teaching; Science learning; Khoa học; Học tập và giảng dạy; Học khoa học
Av1312 

65. Special educational needs in the early years / Ruth A. Wilson . - Những nhu cầu giáo dục đặc biệt của trẻ trong những năm đầu đời . -  London ; New York : Routledge Falmer, 2003. . - xix, 268 p. : ill. ; 24 cm
            Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn cách dạy trẻ có các nhu cầu giáo dục đặc biệt. Cuốn sách gồm các phần: tạo lập khung chương trình cho trẻ, các vấn đề phát triển của trẻ, đáp ứng các nhu cầu cá nhân của trẻ… 
Từ khóa: Special education; Case studies; Children with disabilities; Giáo dục đặc biệt; Nghiên cứu trường hợp; Trẻ khuyết tật 
Av1316 

66. Teaching English, language and literacy / Dominic Wyse and Russell Jones ; with a contribution from Helen Bradford . - Giảng dạy Tiếng Anh, ngôn ngữ và biết đọc biết viết . -  London ; New York : Routledge, 2008 . - xix, 293 p. ; 24 cm
Tóm tắt: Nội dung chính của cuốn sách bao gồm các vấn đề: Phát triển đọc (hướng dẫn về các văn bản lựa chọn, và vai trò của ngữ âm); Nâng cao kỹ năng viết (hướng dẫn về ngữ pháp và chấm câu); Lập kế hoạch và đánh giá kĩ năng nói và nghe bài học; Làm việc có hiệu quả với học sinh đa ngôn ngữ; Tư duy mới nhất trong chính sách giáo dục và thực hành; Duy trì tốt mối liên kết giữa gia đình và nhà trường… 
Từ khóa: Teaching English; Study skills; Reading; Giảng dạy tiếng Anh; Kĩ năng học tập; Đọc
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67. The pedagogy of lifelong learning : understanding effective teaching and learning in diverse contexts / edited by Michael Osborne, Muir Houston, and Nuala Toman .  - Sư phạm học về học tập suốt đời: Sự hiểu biết về giảng dạy hiệu quả và học tập trong các ngữ cảnh khác nhau . -  London ; New York : Routledge, 2007 . - xiii, 232 p. : ill. ; 24 cm
Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến vấn đề: Khám phá kỷ luật, nghiên cứu và giáo dục bản sắc học tập; Tạo nên ý nghĩa trong môi trường làm việc;  Khám phá học tập trong một cộng đồng nông thôn nhỏ; Học tập suốt đời trên tài khoản cá nhân: tác động của tài khoản học tập cá nhân đối với công nhân trình độ học vấn thấp… 
Từ khóa: Lifelong learning; Teaching methods; Học tập suốt đời; Phương pháp giáo dục 
Av1307 
68. To what ends and by what means? : The social justice implications of contemporary school finance theory and policy / edited by Gloria M. Rodriguez and R. Anthony Rolle .  - Để những gì kết thúc và có nghĩa gì? : Ý nghĩa của công bằng xã hội về tài chính và chính sách trường học hiện đại . -  New York : Routledge, 2007 . - xii, 227 p. : ill. ; 24 cm
Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến vấn đề: Một lý thuyết chính trị của công bằng xã hội trong trường học; Vấn đề về các mối quan hệ công bằng xã hội và giáo dục tài chính; Những ảnh hưởng công bằng xã hội; Trường tài chính ở California và khả năng phân tích chính sách quan; Đầu tư vào sinh sống bên ngoài trường học để gia tăng thành tích trong trường… 
Từ khóa: Education; Finance; Social aspects; Social justice; United States; Giáo dục; Tài chính; Khía cạnh xã hội; Công bằng xã hội; Hoa Kỳ 
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69. Writing about Literature: essay and translation skills for university students of English and foreign literature / Judith Woolf  . - Kỹ năng viết luận . -  London ; New York : Routledge, 2005. . - 172 p. ; 23 cm
Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp các bước để viết bài luận cho sinh viên học về ngôn ngữ. Cuốn sách gồm các phần: đọc, nghiên cứu, chủ đề bài luận, cấu trúc, viết, tham khảo, văn học và ngôn ngữ nước ngoài…. 
Từ khóa: Writing; Essay; Viết; Tiểu luận 
Av1317 
PAGE  
25

